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	Đón trẻ
	- Quan sát sắc mặt của trẻ khi đến lớp.
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	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Ngửi hoa

+ Tay: Hai tay đánh xoay vòng trước ngực, đưa lên cao (2lần /8nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng chân rộng bằng vai, cúi người về trước, tay chạm ngón chân (2lần /8nhịp)

+ Chân: Bước lên phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau (2lần /8nhịp)

	Giờ học
	Hình chữ nhật- hình tam giác

MĐYC: Trẻ nhận biết,  gọi tên và phân biệt được hình chữ nhật, hình tam giác 
Làm bài tập trang 19

	Bò chui qua cổng

MĐYC: Củng cố kỹ năng trườn về phía trước, trẻ biết thực hiện vận động bò chui qua cổng đúng tư thế (lưng không chạm cổng).

Một số nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày

MĐYC: Trẻ biết được một số  nguồn nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày
	Nghỉ tết dương lịch


	Kỹ năng xếp, dán (con cá)

MĐYC: Trẻ biết xếp và dán để tạo thành con cá.

Đôi bạn tốt

MĐYC: Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Đôi bạn tốt”

	Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu

MĐYC: Trẻ nhận biết được các hành vi đúng –sai, tốt xấu của mình hoặc của bạn khi chơi cùng bạn: chia đồ chơi cho bạn, tranh giành đồ chơi với bạn,…. 
Nghe hát: Chim sáo


	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Gieo hạt”

- Làm quen một số  nguồn nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày
- Chơi tự do

+ Đi cầu khỉ

+ Ném volling

+ Câu cá
	- TCVĐ “Gieo hạt”

- Làm quen câu chuyện “Đôi bạn tốt”

- Chơi tự do

+ Lăn bóng

+ Bật qua vòng+hái quả

+Đong nước vào chai
	
	- TCVĐ “Gieo hạt”

- Làm quen hành vi đúng sai, tốt xấu.

- Chơi tự do

+ Đi cầu khỉ

+ Ném volling

+ Câu cá


	- TCVĐ “Gieo hạt”

- Trẻ nói tên ba mẹ và địa chỉ nhà đang ở.

- Chơi tự do

+ Đong nước vào chai

+ Câu cá

+ Đi cà kheo 

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT: Làm bài tập HCN-HTG

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình là hình ảnh, mô phỏng của một vài sự vật liên kết với nhau về nội dung (Nhà và hàng rào, ôtô và đường đi, nhà và cột đèn...) với sự hướng dẫn của cô.
- Góc phân vai: Trẻ có những tình tiết riêng biệt, độc đáo trong việc đưa ra tinh huống giả bộ với sự hướng dẫn của cô. 


	- Góc học tập: Lựa chọn một số nguồn nước.

- Góc LQVT: Làm bài tập HCN-HTG

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình là hình ảnh, mô phỏng của một vài sự vật liên kết với nhau về nội dung (Nhà và hàng rào, ôtô và đường đi, nhà và cột đèn...) với sự hướng dẫn của cô.
- Góc phân vai: Trẻ có những tình tiết riêng biệt, độc đáo trong việc đưa ra tinh huống giả bộ với sự hướng dẫn của cô. 


	
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục xếp và dán con cá
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- Góc học tập: Lựa chọn một số nguồn nước

- Góc LQVT: Làm bài tập HCN-HTG

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình là hình ảnh, mô phỏng của một vài sự vật liên kết với nhau về nội dung (Nhà và hàng rào, ôtô và đường đi, nhà và cột đèn...) với sự hướng dẫn của cô.
- Góc phân vai: Trẻ có những tình tiết riêng biệt, độc đáo trong việc đưa ra tinh huống giả bộ với sự hướng dẫn của cô. 
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- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình là hình ảnh, mô phỏng của một vài sự vật liên kết với nhau về nội dung (Nhà và hàng rào, ôtô và đường đi, nhà và cột đèn...) 
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Hình chữ nhật, hình tam giác

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết, gọi tên và phân biệt được hình chữ nhật, hình tam giác 
II. Chuẩn bị: 
- Bông hoa.

- Đồ dùng của cô: hình chữ nhật , hình tam giác, đồ dùng đồ chơi có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, vuông

- Đồ dùng của trẻ: các hình chữ nhật, tam giác có kích cỡ khác nhau

- Các bài tập.

III. Tiến hành:
 Hoạt  động 1: 
- Trẻ chơi trò chơi “Dấu tay”
- Mỗi trẻ lấy hình giống cô và quan sát (hình chữ nhật )

- Các con biết đây là hình gì? Gọi 1 vài trẻ trả lời.

- Cô giới thiệu hình chữ nhật và cho trẻ nhắc lại. Hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau (Trẻ cầm hình và chỉ 2 cạnh dài, 2 cạnh ngắn) (Gọi 1 số trẻ)

- Cô cầm hình tam giác và hỏi trẻ: “Đây là hình gì?,Cô giới thiệu hình tam giác  và cho trẻ nhắc lại.

- Hình tam giác có 3 cạnh, 1 cạnh dài và 2 cạnh ngắn (Trẻ cầm hình và chỉ 1 cạnh dài, 2 cạnh ngắn) (Gọi 1 số trẻ)

- Cô cho trẻ xếp hết các hình chữ nhật trong rổ ra => Cô  kiểm tra

- Còn trong rổ của các con là hình gì ? mời trẻ trả lời

Hoạt động 2:
- Luyện tập
+ Lấy đồ chơi có dạng hình chữ nhật và giơ lên

+ Lấy đồ chơi có dạng hình tam giác và giơ lên         

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Bài tập Toán trang 7,8.
- Kết thúc
Bò chui qua cổng
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng trườn về phía trước đi trong đường hẹp, trẻ biết thực hiện vận động bò chui qua cổng đúng tư thế (lưng không chạm cổng).

II. Chuẩn bị:

- Cổng bò.
III. Tiến hành:


1. Khởi động:

- Đi  thường => đi bằng mũi chân => đi thường => đi bằng gót chân=> đi thường => đi khom => đi thường -=> chạy chậm, chạy về hàng.

 2. Trọng động: 


       a. BTPTC: 

· Hô hấp: Hít vào thở ra 

· Tay: 2 tay giơ ra phía sau (2l x 8n)

· Chân: ngồi xuống đứng lên (3l x 8n)

· Bụng: người cúi xuống, hai tay chạm đầu gối ( 2l x 8n )

· Bật tại chỗ

       b. VĐCB “Bò chui qua cổng”

- Mời 1 vài trẻ lên thực hiện bò chui qua cổng cho cả lớp cùng xem, Cô quan sát cách bò của trẻ.
- Chọn 1 trẻ thực hiện đúng lên thực hiện cho trẻ xem. 

- Trẻ vừa thực hiện, cô vừa phân tích: 

+ Tư thế chuẩn bị: 2 tay đặt ở vạch xuất phát, 2 chân quỳ gối xuống sàn, cẳng chân và mu bàn chân sát sàn. 

+ Khi có hiệu lệnh “bò”:  Tay nọ chân kia thay nhau bò chui qua cổng, lưng không chạm vào vật cản và bò tới vạch đích.

- Cô mời 2 trẻ thực hiện thử

- Chia trẻ thành 2 nhóm thực hiện 2, 3 lần.
       c. Trò chơi: “Đi trong đường hẹp hái quả cho bạn gấu”

-  Hôm nay, cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Trườn về phía trước Đi trong đường hẹp hái quả cho bạn gấu”

- Cô hướng dẫn cách chơi: Các con trườn về phía trước đi trong đường hẹp tới rổ trái cây sau đó, lấy trái cây đem về  bỏ vào rổ cho bác gấu. Đội  nào có nhiều bạn trườn về phía trước đi trong đường hẹp đúng tư thế và lấy được nhiều trái cây thì đội đó thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng

Một số nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày

I. Mục đích yêu cầu 

 - Trẻ biết được một số nguồn nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

II. Chuẩn bị : 

- Tranh ảnh một số nguồn nước: nước mưa, nước biển, nước máy, nước từ sông, ao, hồ.
III. Tiến hành

Hoạt động 1: 
- Ổn định: cho Trẻ chơi trò chơi ngón tay “1 giọt mưa, 2 hai giọt mưa”

- Cô cho trẻ quan sát một số tranh về các nguồn nước:

+ Nhóm 1: Nguồn nước mưa

+ Nhóm 2: Nguồn nước biển

+ Nhóm 3: Nguồn nước máy

+ Nhóm 4: Nguồn nước từ sông, ao, hồ

- Tập trung trẻ, các con cho cô biết nước có ở những đâu?

- Nước dùng để làm gì?

- Nếu không có nước chuyện gì sẽ xảy ra?

- Để bảo vệ nguồn nước mình cần phải làm gì?

=> Nước rất quan trọng với con người, động vật và cây cối. Khi uống nước các con phải nhớ uống nước sạch đảm bảo an toàn không được uống nước ở ao, hồ,…Để bảo vệ nguồn nước tránh gây ô nhiễm các con nhớ không được vứt rác bừa bãi , phải tiết kiệm nước,…

Hoạt động 2:

- Trẻ tìm thẻ hành vi đúng để bảo vệ nguồn nước.
- Kết thúc

Kỹ năng xếp, dán (con cá)

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết xếp, dán tạo thành con cá.
II. Chuẩn bị: 
- Hồ , giấy màu, sản phẩm của cô

III. Tiến hành

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Cho trẻ quan sát sản phẩm của cô. Hỏi trẻ:

+ Cô có gì đây cả lớp?

+ Sản phẩm của cô được làm từ gì?

- À! Hôm nay cô sẽ dạy các con cách xếp và dán để tạo thành con cá giống như sản phẩm của cô nhé! (Gọi trẻ lặp lại)
- Cô làm mẫu và phân tích: Cô lấy 2 tờ giấy hình vuông gấp chéo lại thành hình tam giác làm thân và đuôi cá. Sau khi xếp xong cô sẽ dán 2 hình tam giác cô vừa gấp nối tiếp lại với nhau. Tiếp theo cô sẽ dán một hình tam giác nhỏ hơn trên thân làm đầu cá. Cuối cùng cô vẽ mắt cho cá như vậy cô đã có 1 con cá hoàn chỉnh.

Hoạt động 2: 

- Trẻ về bàn thực hiện xếp và dán (Cô mở nhạc không lời, bao quát, sửa sai kịp thời cho trẻ và nhắc trẻ lấy viết vẽ mắt cho cá. Cô khuyến khích, động viên trẻ chưa làm được).

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm

                                                                         Kể chuyện: Đôi bạn tốt
I. Mục đích yêu cầu:

  - Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Đôi bạn tốt”.

II. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh

- Môi trường lớp 

III. Tiến hành:

 Hoạt động 1:

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Bóng tròn to”

- Hôm nay, Cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Đôi bạn tốt” (Gọi trẻ lặp lại)
- Cô kể chậm rãi (chú ý ngắt nghỉ phù hợp để trẻ hiểu nội dung câu chuyện)

- Đàm thoại:

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Vịt mẹ gửi vịt con tới nhà ai?

+ Gà con dẫn vịt con đi đâu

+ Khi ra vườn thì gà con đã làm gì vịt con 

+ Gà con nói như thế nào

+ Sau khi vịt con bỏ đi thì gà con gặp gì

+ Ai đã cứu gà con

+ Sau đó gà con và vịt con trở thành gì của nhau.

 Hoạt động 2:

- Cô cho trẻ thể hiện đóng làm bạn Vịt đến giúp bạn Gà.
- Kết thúc
Nhận biết hành vi đúng- sai, tốt – xấu

I. Mục đích yêu cầu 

· Trẻ nhận biết được các hành vi đúng –sai, tốt xấu của mình hoặc của bạn khi chơi cùng bạn: chia đồ chơi cho bạn, tranh giành đồ chơi với bạn,…. 

II. Chuẩn bị: 
- Video Tranh hành vi đúng –sai, tốt –xấu.
- Thẻ hành vi đúng – sai.

- Bài tập của trẻ

III. Tiến hành 

Hoạt động 1:
· Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Cá vàng bơi” 

· Chia trẻ làm 2 nhóm, mỗi nhóm quan sát tranh và cho cô biết tranh nói gì nhé!
+ Nhóm 1: Quan sát tranh “ Chia đồ chơi cho bạn mới cùng chơi”

+ Nhóm 2: Quan sát tranh “Tranh giành đồ chơi với bạn” 

- Tập trung trẻ lại, cô cho trẻ xem tranh của nhóm 1, gợi ý trẻ trả lời các câu hỏi:
+ Các con có nhận xét gì về việc làm của bạn trong tranh? (Gọi 1 số trẻ) 
+ Khi có bạn mới đến lớp bạn ấy đã làm gì? 

+ Theo con việc làm đó đúng hay sai? Vì sao con biết?

+ Vậy khi có bạn đến lớp thì con sẽ làm gì? 

+ Những việc làm đúng là việc làm tốt hay xấu? 

- Tương tự đến tranh của nhóm 2: 

+ Con vừa quan sát tranh thấy gì? (Gọi 1 số trẻ)
+ Theo con đánh bạn là việc làm đúng hay sai? 

+ Những việc làm sai là việc làm tốt hay xấu? 

Hoạt động 2: 

· Luyện tập : Trẻ lấy thẻ hành vi đúng – sai theo hiệu lệnh của cô, cô cho trẻ chơi 3, 4 lần.
 - Trẻ về bàn làm bài tập: 

+ Khoanh tròn hành vi đúng – gạch chéo hành vi sai

 + Phân nhóm hành vi tốt xấu
- Kết thúc
